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Học sinh làm ngay vào đề - Thời gian: 45’
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PHẦN I . Trắc nghiệm (4,0 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.
Câu 1: Sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm là người              a. trung thực.                    b. thật thà.                     c. dũng cảm.                        d. kiên trì.

Câu 2: Hành vi nào thể hiện sự trung thực?
    a.  Làm bài hộ bạn.




b. Nhận lỗi thay bạn.

    c. Phê bình khuyết điểm của bạn.


d. Bao che khuyết điểm cho bạn.
Câu 3: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

    a. Sống trung thực dễ bị thiệt thòi trong cuộc sống.

    b. Chỉ nên nói sự thật với bố mẹ, thầy cô; còn những người khác thì không.

    c. Chỉ nên nói sự thật khi điều đó có ích cho bản thân.

    d. Chỉ những người làm quan chức mới cần có tính trung thực.

Câu 4: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây nói về tính không trung thực?

    a. Ném đá giấu tay.
                                            b. Thật thà là cha quỷ quái.
    

    c. Ăn ngay, nói thẳng.
                                d. Tay bắt mặt mừng.

Câu 5: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

    a. Gia đình nghèo thì mới cần sống giản dị.

    b. Học sinh phổ thông, không phân biệt con nhà giàu hay nghèo đều cần phải biết sống giản dị.
    c. Ăn mặc giản dị làm cho con người thiếu tự tin.
    d. Chỉ cần có cử chỉ giản dị trong giao tiếp, không cần phải ăn mặc, nói năng giản dị.
Câu 6: Nhà Thúy còn nghèo lắm, nhưng đến ngày sinh nhật Thúy cứ đòi mẹ cho tiền bằng được để mời các bạn tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho khỏi hổ thẹn. Nếu được mời dự buổi sinh nhật đó, em sẽ:
    a. Vui vẻ tham dự.



c. Khuyên bạn không nên đua đòi như vậy.
    b. Thẳng thừng từ chối.


d. Dè bỉu bạn.
Câu 7: Ý kiến nào dưới đây là đúng về xây dựng gia đình văn hóa?
   a. Gia đình giàu có thì mới có điều kiện để xây dựng gia đình văn hóa.
   b. Xây dựng gia đình văn hóa là trách nhiệm của mọi người trong gia đình.

   c. Xây dựng gia đình văn hóa chỉ là trách nhiệm của người lớn tuổi.

   d. Gia đình có các con học đại học luôn là gia đình văn hóa.

Câu 8: Trường hợp nào dưới đây thể hiện nếp sống thiếu văn hóa?
    a. Buổi nào không đi học, Hoa vừa ở nhà học bài vừa trông em để mẹ đi làm.
    b. Nhà bà Hạnh thường xuyên ném rác ra đường gây mất vệ sinh đường phố.

    c. Khuya rồi, ông nội nhắc Thân mở nhạc vừa đủ nghe.

    d. Ngọc viết giấy xin phép nghỉ học vì chăm sóc em gái ốm.

Câu 9: Điều kiện nào sau đây không giúp chúng ta có được gia đình văn hóa?
   a. Có đời sống vật chất đầy đủ.

b. Có cha mẹ là tấm gương tốt cho con cái noi theo.

   c. Mọi người ăn mặc thật diện.

d. Ai cũng học hành thành đạt.

Câu 10: Theo em, gia đình có người cha nát rượu, không chịu đi làm có ảnh hưởng như thế nào đến các con của họ?
   a. Không ảnh hưởng gì hết vì sống nhiều khắc quen.

   b. Ảnh hưởng đến tâm lý của các con rất nhiều.

   c. Con cái dễ học tập theo người cha.

   d. Con cái sẽ vô trách nhiệm với gia đình giống cha của mình.
PHẦN II . Tự luận (6,0 điểm).   

Câu 1 (2,0 điểm): Thế nào là sống giản dị? Theo em, học sinh THCS cần thực hiện lối sống giản dị như thế nào cho phù hợp?
Câu 2 (4,0 điểm): Bài tập tình huống:

Bạn Minh rất muốn chơi game mà lại không có tiền. Mình liền nghĩ ra một kế: Nói mẹ cho tiền để ủng hộ nhân dân vũng lũ lụt. Bình thấy vậy không đồng ý với Minh, nhưng cứ băn khoăn mãi không biết có nên góp ý với Minh không.

a. Em có đồng ý với cách xử sự của bạn Minh không? Vì sao?

b. Nếu có bạn như Minh trong trường hợp này, em sẽ nói với bạn như thế nào? 
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Phần I (6 điểm)

- Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	a
	c
	a
	a
	b
	c
	b
	b
	c
	b


Phần II (4 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

· iản dị là phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi người. Người sống giản dị sẽ được mọi người được  mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ: 1,0 điểm.
· Hs nêu được những việc làm cụ thể: 1,0 điểm.
Câu 2 (4,0 điểm)

a. Không đồng ý với cách xử sự của Minh: 0,5 điểm.
· Vì việc làm đó của Minh là nói dối mẹ, không trung thực: 0,5 điểm.

b. HS nêu cách xử sự phù hợp, thể hiện được phẩm chất trung thực: 1,0 điểm.
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